
Màu xanh Màu vàng

TỰ THEO DÕI 

SỨC KHOẺ, 

THỰC HIỆN 

TỐT 5K

CÁCH LY Y 

TẾ TẠI NHÀ 

Lưu ý:

STT Tỉnh
Quận/ 

huyện/TP
Xã/phường Thôn/ xóm/tổ/bản

Liên quan đến 

bệnh nhân/Áp 

dụng Chỉ thị/ 

ngày thực hiện 

phong tỏa

TT Yên Mỹ

Cty TNHH Tân Á, Xóm 

thượng 2, thông Trai Trang. 

Thôn Đỗ Xá, thôn ông Tổ, 

Thông nghĩa Trang

Xã Đồng Than
Thôn Kênh Bắc Cầu, thôn 

Xuân Tràng

Xã Thanh Long Thôn Long Vỹ, thôn Nhân Lý, 

Xã Trung Hoà
Thôn Xuân Tảo, thôn Tam 

Trạch

Xã Việt Cường Thôn Mỹ Xá

X. Nghĩa Hiệp Xóm 3 thôn Thanh xá

Xã Yên Phú Thôn Từ Tây

Hạ Lệ Thôn 3

Xuân Trúc Thôn Cù Tu

Hoàng Hoa Thám Thôn Đỗ Xuyên

Vân Du Xóm đình thôn Cao Trai
Phong toả ngày 

30/6

Xã Tân Dân Đội 4 Thọ Bình Từ 25/6

Xã Nhuế Dương Thôn Lan Đình 

Xã Chí Tân Xóm Thí, Thôn Cốc Phong

Xã Việt Hoà Xóm 5, thôn Yên Khê

Xã Tân Châu 
Xóm Minh Khai, Thôn Hồng 

Quang 

Xã Hàm Tử Thôn An Cảnh Phong tỏa từ 26/6

Phường Bần Yên 

Nhân 

Phòng khám đa khoa Việt 

Nhật, Lô đất nhà ông Nguyễn 

Đình Thái, đường Vũ Văn Cẩn

Phường Dị Sử
Công ty TNHH giày Ngọc Tề

Từ 25/6

Xã Toàn Thắng Thôn Nghĩa Giang
Áp dụng CT 15 từ 

ngày 29/6

Xã Vũ Xá
Thôn Bình Đôi, thôn Cộng 

Vũ, thôn Cao Xá

Phong tỏa từ ngày 

26/6

Xã Đại Mạch Ngõ 12, Thôn Mai Châu
Phong tỏa từ ngày 

5/7

Huyện Ân Thi

Huyện Kim 

Động

1 HƯNG YÊN

Huyện Đông 

Anh 

Từ ngày 30/6
Huyện Khoái 

Châu 

TX Mỹ Hào

2 HÀ NỘI

THÔNG BÁO CÁC VÙNG DỊCH CẬP NHẬT ĐẾN 17H00 NGÀY 16/7/2021

Người dân đi từ ngoại tỉnh, nước ngoài về Sơn La đều phải khai báo y tế và áp dụng hình thức cách ly y tế theo quy 

định nếu từ nước ngoài về và từ vùng dịch trong nước

Vùng/khu 

vực bôi 

màu: áp 

dụng cách 

ly y tế  

Vùng/khu vực phong tỏa, cách ly: Thay đổi liên tục theo thời gian thực 

Màu đỏ 

CÁCH LY Y TẾ TẬP TRUNG

Huyện Yên Mỹ



Xã Võng La Thôn Đại Độ
Phong tỏa tạm thời 

từ ngày 5/7

Xã Kím Chung
Công ty TNHH SEI – KCN 

Bắc Thăng Long

Xã Vân Nội
Chi nhánh công ty MEDA 

thôn Vân Trì
Phong tỏa ngày 7/7

Phường Định Công Ngõ 245/32 phố Định Công
Phong tỏa từ ngày 

11/7

Phường Lĩnh Nam
Ngách 24 ngõ 120 Thuý Lĩnh; 

Toà chung cư Sunshine Place
16-Thg7

Phường Vĩnh Hưng 51/169/179 Tân Khai
Phong tỏa từ ngày 

6/7

Xã Mỹ Thành  Thôn Vĩnh Lạc
Phong tỏa từ ngày 

6/7

Xã An Mỹ Thôn Kênh Đào
Áp dụng CT 15 từ 

ngày 5/7-26/7

Quận Thanh 

Xuân

Phường Thanh Xuân 

Trung

Tầng 10 tòa chung cư số 35 Lê 

Văn Thiêm

Phong tỏa từ ngày 

9/7

Huyện Ứng Hoà Xã Hoà Xá Thôn Thái Hoà

Huyện  Quốc 

Oai
Thị trấn Quốc Oai Thôn Hoa Vôi

Phong tỏa ngày 

11/7

Quận Cầu Giấy Phường Quan Hoa
Nhà 1A/45/58 Nguyễn Khánh 

Toàn

Phong tỏa từ ngày 

26/6

Quận Hai Bà 

Trưng
Phường Nguyễn Du 

Quán Pizza phố Đoàn Trần 

Nghiệp, 89 Phố Bùi Thị Xuân 
Phong tỏa 11/6

Quận Bắc Từ 

Liêm
Phường Cổ Nhuế 1 80,82,84 Ngõ 562 Trần Cung

Phường Tràng Tiền
Trụ sở Bộ Công Thương 25 

Ngô Quyền

Phong toả tạm thời 

16/7

25 Lý Thường Kiệt (ngân hàng 

Viettinbank)

Phong toả tạm thời 

16/8

H. Thanh Trì X. Tân Triều Khu Tái định cư Triều Khúc Từ ngày 16/7

Quận Nam Từ 

Liêm
Mỹ Đình 1 Ngõ 16 Đỗ Xuân Hợp

TP Thái 

Nguyên
Xã Quyết Thắng

Tổ tự quản 10, xóm Thái Sơn 

1

H. Võ Nhai X. Phương Giao
Xóm Mìn, Xóm Nà Canh, 

Giữa

Phong tỏa từ ngày 

15/7

Huyện Hải Hậu Xã Hải Minh Xóm 31

Huyện Giao 

Thủy
Xã Giao An Xóm 19

Huyện Xuân 

Trường
Xã Xuân Phú Xóm 2

Huyện Lý Nhân Xã Công Lý Thôn 1, Phú Đa Từ 8/7

Huyện Kim 

Bảng
Xã Thi Sơn Thôn 4

Phong tỏa từ ngày 

5/7

P. Vân Dương Ngõ 16, 17

P. Đại Phúc Khu 10, đường Đăng Đạo

Khu phố 3,4,5
Phong tỏa ngày 

30/6

Huyện Đông 

Anh 

Quận Hoàng 

Mai

Quận Hoàn 

Kiếm

2

Phường Tiền An

3

HÀ NỘI

6

THÁI 

NGUYÊN

TP Bắc Ninh

NAM ĐỊNH4

HÀ NAM5

Huyện Mỹ Đức

BẮC NINH



 Khu phố 3, 4 đường Trần 

Hưng Đạo

Phong tỏa ngày 

30/6

Khu 4, Nguyễn Gia Thiều Ngày 2/7

Tổ 30,31,32,34 khu 3 Ngày 5/7

Xóm chùa, Khu 3 
Phong tỏa từ ngày 

4/7

Phường Nam Sơn
Thôn Thái Bảo; Thôn Sơn 

Trung, Sơn Đông

Phong tỏa từ ngày 

6/7

Phường Vệ An Ngõ 2 đường Rạp hát Phong tỏa ngày 7/7

Huyện Yên 

Phong
Xã Yên Phụ Thôn Đức Lân Phong tỏa ngày 7/7

Huyện Gia Bình Xã Đông Cứu Thôn Hiệp Sơn Phong tỏa ngày 6/7

Hiệp Hòa X. Hoàng Lương Thôn Thanh Lương
Áp dụng CT 19 từ 

ngày 24/6

Xã Tân Mỹ
Thôn Đồng, Thôn Lò, Mỹ 

Cầu, Thôn 3, Đông Lý

Phong tỏa  ngày 

8/7

P.Trần Nguyên Hãn Tổ DP 2B Phong tỏa ngày 8/7

Phường Dĩnh Kế Tổ dân phố Giáp Hải Phong tỏa ngày 8/7

Xã Tân Tiến Thôn Trước Phong tỏa ngày 8/7

Phường Xương Giang

TDP Thành Non, Thành Dinh, 

Thành Ngang, Chùa Thành, 

Sơn Tý; TDP Đông Giang, 

Nam Giang; KV chợ Quán 

Thành

Từ ngày 10/7

Phường Đa Mai TDP Mai Đọ, Thanh Mai Từ ngày 10/7

Phường Mỹ Độ TDP 1, 4 Từ ngày 12/7

Phường Hoàng Văn 

Thụ
TDP Vĩnh Ninh 1 Từ ngày 8/7

Xã  Song Mai
Áp dụng CT 16 từ 

9/7

Xã Quế Nham
Áp dụng CT 16 từ 

9/7

Xã Việt Lập
Phong tỏa 14 ngày 

từ 4/7

X. Liên Trung Thôn Hậu

Xã Ngọc Thiện Khu dân cư bờ sông Thôn Chè
Từ 10/7

Xã Lục Sơn Thôn Đám Trì Từ 11/7

Xã Phương Sơn Thôn Phương Lạ 2
Từ 26/6

Chu Điện Hà Tú
Phong tỏa ngày 

30/6

Tăng Tiến Thôn Chùa

X. Minh Đức Đài Sơn

Tân Thanh Thôn Tâm Mĩ, Thôn Châu
Phong tỏa ngày 

22/6

Thái Đào Thôn Chùa, Thôn Then
Phong tỏa ngày 

11/7

Thị trấn Vôi
Thôn Tân Thành, Đại Phú, Phi 

Mô

Phong tỏa ngày 

22/6

Huyện Việt Yên

BẮC GIANG

Huyện Tân Yên

 Lạng Giang 

Phường Tiền An

TP Bắc Giang

7

Huyện Lục Nam 

6

TP Bắc Ninh

BẮC NINH



Yên Dũng TX Tân An Phố Tân An Phong tỏa ngày 8/7

Áp dụng CT 16 từ 

ngày 29/6

AD CT 15 từ ngày 

15/7

Áp dụng CT 19 từ 

29/6

TP Thái Bình Xã Đông Hòa 

Ga ra ô tô Tiến Thành, ga ra ô 

tô Minh Khỏe, nhà bà Bùi Thị 

Vui thôn Nam, Cầu Nhân  

Ngày 23/6

Huyện Quỳnh 

Phụ 
TT Quỳnh Côi Quán canh cá 7 cơ sở 1 Từ ngày 23/6

Hợp Tiến 
Quán ăn Vân Kiên, Quầy 

thuốc nhà chị Thanh 
Ngày 23/6

Phong Châu 

Xóm Bắc Ninh, thôn Quốc 

Bắc , Quỹ tín dụng thôn 

Khuốc Tây 

Ngày 24/6

Huyện Tiền Hải Xã Đông Minh
Cụm dân cư Xóm 7 Thôn 

Thanh Lâm

Phong tỏa ngày 

10/7

Huyện Thọ 

Xuân
Xã Xuân Giang

Áp dụng CT 16 từ 

11/7

Thị xã Nghi 

Sơn
Xã Nghi Sơn Thôn Nam Sơn 

Phong tỏa ngày 

10/7

Phường Hưng Dũng
Khối dân cư Văn Tiến, Xuân 

Bắc, Xuân Nam

Áp dụng CT 16 từ 

ngày 16/6

Phường Lê Lợi Chung cư Green View Từ 05/7

Phường Trường Thi Tổ dân cư 8, khối 14 Từ 20/6

Phường Hưng Bình
Đường Ngô Tuân /Khối 

Quang Tiến
Từ 21/6

Phường Trung Đô Khối 8, Yên Trường Từ 21/6

Phường Hưng Phúc

Khối Vĩnh Phúc, Chung cư 

Bảo Sơn, Khối Quang Phúc, 

Tân Phúc, Yên Vinh, An Vinh

Từ 17/6

Phường Hưng Bình Yên Phúc A Từ 18/6

Phường Quán Bàu

Chung cư Phú Mỹ Trung, 

Khối 4 ngõ 21 đường Lê Ninh, 

Khối 3 đường Võ Thị Sáu; 

Khối 1 đường Nguyễn Thị 

Định; 

Từ 4/7

Phường Hồng Sơn Từ 6/7

Phường Vĩnh Tân Khối Châu Hưng, Yên Giang Từ 4/7

Phường Cửa Nam Khối 4 đường Hồ Hán Thương Từ 2/7

TP Vinh ( 3/7 

CT 15)

Thị trấn Chũ, Kiên Thành, Kiên Lao, Trù Hựu, Thanh 

Hải, Hồng Giang

BẮC GIANG

Huyện Lục 

Ngạn Phi Điền, Giáp Sơn,Nam Dương, Quí Sơn, Cấm Sơn, 

Hộ Đáp, Phong Minh, Phong Vân, Sa Lý, Sơn Hải, 

Tân Sơn, Tân HoaPhú Nhuận, Kim Sơn, Biển Động 

Đồng Cốc, Tân Quang, Biên Sơn, Mỹ An, , Tân Mộc, 

Tân Lập, Đèo Gia, Phượng Sơn,

7

9

NGHỆ AN 

8

10

THÁI BÌNH

Đông Hưng 

Kiên Thanh, Kiên Lao, Trù Hựu

THANH HÓA



Phường Lê Mao Khối Trung Hoa 1,2 Từ 28/6

Xã Hưng Chính Tổ 5 xóm Vinh Xuân Từ 28/6

Xã Nghi Phú Từ 28/6

Phường Hà Huy Tập Từ 14/6

Xã Nghi Trường Cụm dân cư 12-13
Áp dụng CT 16 từ 

2/7

Xã Nghi Diên

Xóm Phượng Sơn, Toàn 

Thắng, Yên Thịnh, Quang 

Trung

Phong tỏa ngày 

26/6

Xã Minh Hợp(CT19) 

trừ thôn màu vàng
Xóm Minh Tâm

Áp dụng CT 15 từ 

3/7

Xã Nghĩa Xuân 

(CT19)trừ thôn có 

màu vàng

Thôn Xuân Thành, Thôn Liên 

Xuân

Áp dụng CT 15 từ 

3/7

Xã Quỳnh Lương Xóm 8
Áp dung CT 16 từ 

28/6

Xã Quỳnh Minh Thôn 2
Áp dung CT 16 từ 

28/6

Xã Quỳnh Lâm Xóm 4
Áp dụng CT 15 từ 

ngày 28/6

Huyện Đô 

Lương
Thị trấn Đô Lương

Trụ sở làm việc Công an 

huyện Đô Lương

Áp dụng CT 15 từ 

ngày 2/7

Trung Phúc Cường

Xóm Duy Tân, Đồng Thọ, Thọ 

Toán, Phúc Xuân, Phượng 

Kiều, Dương Phổ

Chỉ thị 16 từ ngày 

26/6

Xã Kim Liên
Xóm Liên Mẫu 1,2 và xóm 

Sen

Phong tỏa từ ngày 

24/6

Tương Dương Xã Lượng Minh Bản Chằm Puông Từ ngày 15/7

11 HÀ TĨNH Thạch Hà Thạch Long Thôn Đông Hà 1,2 Ngày 28/6

Phường Hoà An CT 16 từ ngày 17/7

Phường Hòa Xuân
47 Lê Quang Hoà; 25 Nguyễn 

Mậu Tài,             Chợ Hòa An 

Phong tỏa ngày 

10/7

Tân Chính

Thạc Gián CT 16 từ ngày 17/7

Chính Gián
Công ty nhựa Duy Tân; 143 

Điện Biên Phủ
Từ 01/7

An Khê CT 16 từ ngày 17/7

Hoà Vang Hoà Châu Tổ 8 Đông Hoà Từ 13/7

Hoà Thuận Tây 16 Nguyễn Thành Hãn Từ 13/7

Hoà Nam Cường 75 Trịnh Công Sơn Từ 13/7

Hoà Cường Bắc 129 Nguyễn Hữu Dật; Từ 13/7

Huyện Quỳnh 

Lưu

Quận Cẩm Lệ

TP Vinh ( 3/7 

CT 15)

Hải Châu

Thanh Khê

12

NGHỆ AN 

Huyện Nghi 

Lộc

ĐÀ NẴNG

Huyện Qùy Hợp

10

Huyện Nam 

Đàn



Liên Chiểu Hòa Khánh Bắc CT 16 từ ngày 17/7

Ngũ Hành Sơn Mỹ An 49 An Thượng 6 Từ 13/7

Thị trấn Khe Sanh
Áp dụng CT 19 từ 

ngày 12/7

Thị trấn Lao Bảo Khách Sạn Sepon Phong tỏa ngày 4/7

Phường Phổ Thạnh
Thạch By1,2, La Vân, Thạch 

Đức 2

Xã Phổ Châu
Hưng Long, Vĩnh Tuy, Châu 

Me. Tấn Lập

P. Nghĩa Chánh An Phú Sinh

P. Chánh  Lộ đường Nguyễn Công Phương

Huyện Tư 

Nghĩa (Áp dụng 

CT 15 từ ngày 

15/7)

TT Sông Vệ Tổ dân phố Vạn Mỹ
Áp dụng CT 16 tà 

ngày 15/7

Huyện Bình 

Sơn

Xã Bình Châu ( Áp 

dụng CT 15 từ ngày 

15/7)

Thôn Định Tân
Áp dụng CT 16 tà 

ngày 15/7

Huyện Ba Tơ

Xã Ba Cung ( Áp 

dụng CT 15 từ ngày 

15/7)

Thôn Làng giấy
Áp dụng CT 16 từ 

ngày 15/6

15
THỪA THIÊN 

HUẾ
Huyện Phú Lộc 

Xã Lộc Thủy (áp 

dụng CT 15 từ ngày 

13/7)

Thôn Phước Hưng, Thủy Yên 

Hạ, Thủy Yên Thương, Thủy 

Yên Thôn, An Bàng, và Thủy 

Cam 

Áp dụng CT 16 từ 

ngày 13/7

Huyện Phù Mỹ Xã Mỹ Châu Thôn Châu Trúc Phong tỏa ngày 8/7

Huyện An Nhơn Nhơn Khánh An Hòa 
Phong tỏa ngày 

13/7

Phường Bồng Sơn Khu phố 4

4 Phường: Tam Quan 

Bắc, Tam Quan Nam, 

Tam Quan và Hoài 

Hảo 

17

PHÚ YÊN áp 

dụng CT 15 từ 

ngày 27/6 

áp dụng CT 16 từ 

26/6)

18 ĐẮC LẮC Huyện Lắk Xã Đắc Liêng Ngụ Buôn Dranh A
phong tỏa ngày 

27/6

19

20 GIA LAI Huyện Chư Sê Xã HBong Làng Kte 2 
Phong tỏa từ ngày 

8/7

21

Áp dụng CT 16 từ 

ngày 8/7 

P. Phú Hòa KP 5

P. Chánh Mĩ
KP Chánh Lộc 6, BVĐK tư 

nhân Bình Dương 

P. Hiệp An KP 7

p. Hiệp Thành PK ĐK Châu Thành, Big C

Huyện Hướng 

Hóa

Áp dụng CT 16  

15/7

16 TX Hoài Nhơn 

(Áp dụng CT 15 

từ 4/7 trừ các 

phường đánh 

dấu đỏ)

14

Huyện Đồng Xuân, TX Sông Cầu; Xã 

Bình Kiến - TP Tuy Hòa 

13

BÌNH ĐỊNH

QUẢNG NGÃI

22

12 ĐÀ NẴNG

QUẢNG TRỊ 

TP Quảng Ngãi

Huyện Lý Sơn, Trà Bồng, Sơn Tịnh

TP Thủ Dầu 

Một 

TP Thuận An , TX Tân Uyên

BÌNH DƯƠNG

CT 16 từ ngày 21/6

TP HỒ CHÍ MINH (Áp dụng CT 16 từ 09/7/2021 toàn thành phố 15 ngày)

TX. Phổ Đức

Áp dụng CT 16 từ 

ngày 4/7

ĐĂK NÔNG (Áp dụng CT 15 từ ngày 13/7 toàn tỉnh)



P. Đông Hòa Phố Tân Hòa; Đường Tân Lập

P. Bình Thắng Khhu Quyết Thắng

P. Dĩ An
Cục Thuế TP, Công ty Phúc 

Đạt

P. Tân Bình 
Tân Phú 2 và Tân Phước; 

đường Bùi Thị Xuân

P. Vĩnh Phú Chung Cứ mari na
Áp dụng CT 16 từ 

ngày 5/7

H Bến Cát
Áp dụng CT 16 từ 

2/6

Huyện Dầu 

Tiếng

Áp dụng CT 16 từ 

ngày 12/7

H.Bàu Bàng
Áp dụng CT 16 từ 

11/7

Tổ 6 Ấp Thạnh Sơn 2A Phong tỏa từ 5/7

Tổ 3 Ấp Bà Rịa
Phong tỏa từ  

ngày7/7

Xã Phước Hưng 
Phong tỏa từ ngày 

3/7

Cư dân 12,13 Ấp Phức Tân Từ ngày 29/6

Khoa cấp cứu BV Bà Rịa. 

Phòng khám MEDIC Sài Gòn 

3

Phong tỏa từ ngày 

29/6

Xã Nghĩa Thành Phong tỏa ngày 4/7

Xã Sơn Bình
Tổ 9, Thôn Tân Bình, chợ Tân 

Bình

Phong tỏa từ ngày 

2/7

TP Vũng Tàu 
Áp dụng CT 16 từ 

ngày 14/7- 27/7

Phường Phước Hòa Tổ 14, 15 Khu Phước Sơn
Phong tỏa từ ngày 

7/7

Xã Tân Hải Từ ngày 9/7

Phường Long Tâm Tổ 7, Khu phố 4 Từ ngày 9/7

Chợ Bà Rịa áp dụng 

CT 16 ngày 3/7 trừ 

chợ khác

Các chợ khác trên địa bàn tỉnh  
Áp dụng CT 15 từ 

ngày 3/7

24

26

Huyện Gò Dầu Xã Cẩm Giang Tổ 27, ấp Cẩm Bình
phong tỏa từ ngày 

23/6

Xã Hưng Thuận Đường Lộc Phước, ấp Lộc Trị
phong tỏa từ ngày 

23/6

Phường Lộc Hưng Khu phố Lộc An 
Phong tỏa từ ngày 

3/7

Phường An Hòa
Công ty TNHH Winga Việt 

Nam
phong tỏa từ 24/6

Phường Gia Lộc

Đoạn từ ngã 4 văn phòng 

KP.Lộc Trát đến ngã 3 nhà 

ông Thành Râu thuộc KP.Lộc 

Trát

phong tỏa từ ngày 

23/6

TP Tân An,  Bến Lức, Cần ĐướC

ĐỒNG NAI (áp dụng CT 16 từ ngày 9/7)

25

TÂY NINH

TX Phú Mỹ

LONG AN

TX Trảng Bàng

TP Bà Rịa 

TIỀN GIANG  (áp dụng CT 16 từ ngày 12/7 trừ huyện Tân Phú Đông áp dụng CT 15)

23 BÀ RỊA- 

VŨNG TÀU

22

Huyện Long 

Điền 
Xã Phước Tỉnh 

Huyện Châu 

Đức

Huyện Xuyên 

Mộc
Xã Phước Tân

BÌNH DƯƠNG

27

Thị xã Kiến Tường vàcác huyện còn lại thực hiện CT 15 đến khi có 

thông báo mới

TP Dĩ An



Phường An Tịnh

Công ty TNHH bao bì nhựa 

Huaza Việt Nam; xung quanh 

nhà trọ Nguyễn Minh Mật

Phong toả từ 01/7

Huyện Bến Cầu
Công ty cổ phần Việt Nam, 

Mộc Bài
Phong toả từ 11/7

Huyện Dương 

Minh Châu
Xã Lộc Linh Chợ Lộc Ninh Phong toả từ 11/7

AD CT 16 từ ngày 

17/7 (Trong 15 

ngày)

AD CT 15 từ ngày 

17/7

Phú Riềng X. Phước Tân Thôn Đồng Tiến, Đồng Tháp
CT 15 từ ngày 14/7 

( 7 ngày)

Áp dụng CT 16 từ 

ngày 11/7

Áp dụng CT 16 từ 

ngày 15/7 trong 14 

ngày

Phan Thiết Phú Tài BVĐK tỉnh Bình Thuận

Huyện Tuy 

Phong
TTYT huyện

Áp dụng CT 15 từ 

ngày 24/6

Xã Hiệp Mỹ Đông
Đoạn đường Giồng Bà Yên 

(250m) ấp Cái Già Bến

Phong tỏa từ ngày 

8/7

Xã Mỹ Long
Đoạn đường nhựa cặp Kênh 

Vĩnh Bình- Mỹ Cầm

Phong tỏa từ ngày 

11/7

Xã Mỹ Hòa
Đoạn đường (chiều dài 200 m) 

thuộc ấp Mỹ Cẩm B

Phong tỏa từ ngày 

8/7

Huyện Tiểu Cần Xã Hùng Hòa Ốc Hoàn Thành
Phong tỏa từ ngày 

29/6

Ấp Bình La
Phong tỏa từ ngày 

3/7

Ấp Bót Chếch
Phong tỏa từ ngày 

2/7

Huyện Cầu Kè TT Cầu Kè

32 VĨNH LONG Huyện Long Hồ Phước Hậu
Công ty Tỷ Xuân, KCN Hòa 

Phú

33

34

Phường Vĩnh Phước

Đoạn đường Nam Sông Hậu 

khoảng 250m hướng từ xóm 

Khéo Me đến khóm Wath Pích

Xã Vĩnh Hải
Khu dân cư giồng Sao, thuộc 

Ấp Vĩnh Thạnh B

TX Ngã Năm Phường 2 Khóm Tân Trung
Áp dụng CT 15 từ 

11/7 trong 15 ngày

KIÊN GIANG (áp dụng CT 15 từ ngày 14/7, trong vòng 17 ngày )

TP Đồng Xoài , Đồng Phú

Áp dụng CT 16 từ 

ngày 9/7

TÂY NINH

Huyện Châu 

Thành

 Vĩnh Châu (áp 

dụng CT 15 từ 

ngày 9/7 trừ 

phường xã Vĩnh 

Phước, Vĩnh 

Hải)

TX Trảng Bàng

30

TP Nha Trang, TX Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh áp dụng CT 16 từ ngày 9/7

TP Cam Ranh, huyện Diên Khánh, huyện Cam Lâm, huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh áp 

dụng CT 15 từ 9/7

Huyện Cầu 

Ngang

BÌNH THUẬN

Xã Lương Hòa

AN GIANG  (Áp dụng Chỉ thị 15 từ 0h ngày 11/7, 15 ngày)

35 SÓC TRĂNG

29

KHÁNH HÒA

BÌNH PHƯỚC 28

Huyện Đồng Xoài, Hớn Quán, Đồng Phú. Phước Long, Bình Long, Lộc 

Ninh,  Bù Gia Mập

Huyện Chơn Thành 

TRÀ VINH31

27

TX. La Gi



Huyện Cù Lao 

Dung

Xã Đại Ân 1 (Áp 

dụng CT 16 từ ngày 

14/7 trong 15 ngày)

Ấp Văn Sáu, đoạn tỉnh lộ 933, 

bến phà Đại Ân 1 - Vàm Long 

Phú-cầu Cồn Tròn

Á p dụng CT 15 từ 

ngày 14/7

Huyện Mỹ 

Xuyên
Xã Hòa Tú 1 Từ ngày 4/7

Áp dụng CT 16 từ 

ngày 12/7

Áp dụng CT 15 từ 

ngày 12/7

Huyện Bình Đại Xã Bình Thới Nhà trọ ở ấp 1 Phong toả từ 09/7

TP Bến Tre Phường 5 Khu chợ
phong tỏa Ngày 

13/7

Châu Thành An Khánh Ấp An Mỹ 
Áp dụng CT 16 từ 

ngày 1/7

37 BẠC LIÊU
Áp dụng CT 15 từ 

11/7

Áp dụng CT 16 từ 

ngày 17/6

Huyện Ninh Hải Xã Hộ Hải Thôn Gò Gũ
phong tỏa từ ngày 

4/7

TT Thạnh Mỹ
Áp dụng CT 16 từ 

11/7

Xã Lạc Lâm Thôn Tân Lập
Áp dung CT 16 từ 

11/7

TP Đà Lạt Phường 1
Phòng giao dịch Agribank khu 

Hòa Bình

phong tỏa từ ngày 

10/7

TT Đạ Tẻh Tổ DP 9
phong tỏa từ ngày 

6/7

Xã Mỹ Đức Thôn Phú Hòa 
phong tỏa từ ngày 

3/7

AD CT 16 từ ngày 

14/7, 15 ngày

AD CT 16 từ ngày 

12/7, 15 ngày

Hai bên đường tuyến quốc lộ 

Nam Sông Hậu (thuộc ấp Phú 

Xuân)

Hai bên đường lộ nông thôn 

Ngã Bát (thuộc ấp Phú Xuân 

và ấp Phú Xuân A)

Khu vực hai bên đường tuyến 

tỉnh lộ 925 (thuộc ấp Phú 

Xuân)

Huyện Châu 

Thành A
Xã Thạnh Xuân Ấp Trầu Hôi A

Chợ Tân Bình 1 (Ấp Tân Bình 

1)

Ấp Long Hòa 1; Chợ Long 

Phú

Huyện Thới 

Bình
Xã Tân Phú Ấp Đầu Nai, Ấp Kênh 5B phong tỏa ngày 8/7

TP Cà Mau Xã An Xuyên ẤP Tân Hiệp
phong tỏa từ ngày 

8/7

Áp dụng CT 16 từ 

ngày 14/7- 27/7

áp dụng CT 16 từ 

ngày 12/7

CẦN THƠ (áp 

dụng CT 15 trừ 

quận màu đỏ)

43

Châu Thành, Sa Đéc,Lấp Vò, Lai Vung

TP Hồng Ngự,TP Cao Lãnh, Huyện Hồng Ngự, Tam Nông, Thanh 

Bình, Tân Hồng, Tháp Mười 

Quận Bình Thủy 

CÀ MAU

Đạ Tẻh

NINH THUẬN 

ĐỒNG THÁP40

Quận Ninh Kiều, Cái Răng 

BẾN TRE 

TX Long Mỹ

42

36

LÂM ĐỒNG 

Từ ngày 10/7

Huyện Châu 

Thành

Xã Bảo Thạnh, Bảo Thuận, An Hòa Tây, An Thủy, 

Tân Thủy

Tân Xuân, Phước Ngãi, Phú Lễ,Vĩnh Hòa, Vĩnh An, 

An Đức, Thị trấn Ba Tri

Huyện Ba Tri

TT Mái Dầm

38

39

35 SÓC TRĂNG

Huyện Ninh Phước, TP Phan Rang Tháp Tràm

41

Huyện Đơn 

Dương áp dụng 

CT 15 từ 11/7 

trừ TT, xã vùng 

đỏ

Huyện Phước Long

Xã Long Phú

HẬU GIANG



Cập Nhật liên tục ngày 2 lần hồi 11h và 17h 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Sơn La đề nghị:

1. Liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ;

2. Gọi điện đến đường dây nóng của BCĐ 1558 tỉnh Sơn La 02123.666.115 hoặc 0904.890.198 để cung cấp số điện thoại 

những người đã tiếp xúc gần với mình.

3. Khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ.

4. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại địa chỉ:  https://www.bluezone.gov.vn

          Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Để cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, cần thực hiện 

theo các bước sau:

          Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn  hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

       Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng 

đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, 

chọn Bluetooth và bật lên.

         Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng 

dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

          Người dân hãy tự giác KHAI BÁO – KHAI BÁO TRUNG THỰC để phòng bệnh cho bản thân, gia đình và cộng 

đồng.
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